TRƯỜNG THCS GIA THỤY


        KIỂM TRA HỌC KÌ II 

         TỔ HÓA – SINH – ĐỊA


      

    MÔN ĐỊA LÍ 6
  
 Năm học 2017 – 2018


    

 Thời gian : 45 phút





  
  ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)

Ghi lại chữ cái đứng đầu ý đúng 

1. Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là gì?


A. Khí áp kế.
B. Vũ kế.
C. Ẩm kế.
D. Nhiệt kế.

2. Gió là sự chuyển động của không khí từ :

          A. Nơi khí áp thấp về nơi khí áp cao             B. Nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

          C. Đất liền ra biển và ngược lại                     D. Các ý đều sai

3. Nguyên nhân chính của thủy triều là do:

A. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời                            B. Sức hút của Trái Đất

C. Các loại gió thường xuyên trên trái đất                       D. Động đất, núi lửa
4. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy thuộc theo các yếu tố:


A. Vị trí gần hay xa biển


B. Độ dài


C.  Vĩ độ và độ cao


D. Độ rộng





5. Ghép các ý ở cột  A với các ý ở cột B sao cho phù hợp và ghi vào giấy bài làm
	A (Các khối khí)
	B (Tính chất của các khối khí)

	1. Khối khí nóng

2. Khối khí lạnh

3. Khối khí đại dương

4. Khối khí lục địa
	a. Tương đối khô

b. Nhiệt độ tương đối cao

c. Nhiệt độ tương đối thấp

d. Độ ẩm lớn


II Tự luận (7 điểm)
Câu 1( 3 điểm): Lớp đất là gì? Nêu các thành phần của đất? Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng? 
Câu 2(3 điểm): Hồ là gì ? Có những loại hồ nào? 

Câu 3(1 điểm): Ở Điện Biên người ta đo nhiệt độ lúc 5giờ được 180C, lúc 13giờ được 240C, lúc 21giờ được 210C. Tính nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó? 
           ------------------Chúc các em làm bài tốt  ----------------
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I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)

Ghi lại chữ cái đứng đầu ý đúng 

1. Nguyên nhân chính của thủy triều là do:

  
  A. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời                            B. Sức hút của Trái Đất

 
   C. Các loại gió thường xuyên trên trái đất                       D. Động đất, núi lửa
2. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy thuộc theo các yếu tố:


  A. Vị trí gần hay xa biển


B. Độ dài


  C.  Vĩ độ và độ cao


          D. Độ rộng




3. Các vòng cực Bắc và Nam nằm ở các vĩ độ : 
         A.  600 Bắc và Nam                                                       B.  660 33’ Bắc và Nam         

         C.  23027’ Bắc và Nam                                                  D.  900 Bắc và Nam

4. Gió là sự chuyển động của không khí từ :

          A. Nơi khí áp thấp về nơi khí áp cao             B. Nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

          C. Đất liền ra biển và ngược lại                     Đ. Các ý đều sai
5. Ghép các ý ở cột  A với các ý ở cột B sao cho phù hợp và ghi vào giấy bài làm
	A - Các khối khí
	B - Tính chất của các khối khí

	1. Khối khí nóng

2. Khối khí lạnh

3. Khối khí đại dương

4. Khối khí lục địa
	a. Tương đối khô

b. Nhiệt độ tương đối cao

c. Độ ẩm lớn
d. Nhiệt độ tương đối thấp


II Tự luận (7 điểm)

Câu 1( 3 điểm): Lớp đất là gì? Nêu các thành phần của đất? Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng? 

Câu 1( 3 điểm): Sông là gì? Thế nào là hệ thống sông? Lưu vực sông? 
Câu 3 (1 điểm):  Ở Điện Biên người ta đo nhiệt độ lúc 5giờ được 180C, lúc 13giờ được 240C, lúc 21giờ được 210C. Tính nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó? 
           ------------------Chúc các em làm bài tốt  ----------------

ĐỀ 2








